LỊCH BÁO GIẢNG – LỚP 3A4
Tuần 18 (Từ ngày 2/1 đến ngày 6/1/2023)
	Thứ ngày
	Buổi
	Tiết
TKB
	Tiết
PPCT
	Tên môn
	Tên bài dạy
	Đồ dùng

	
Hai
2/1
	
Sáng
	1
	
	HĐTN
	NGHỈ BÙ TẾT DƯƠNG LỊCH
	

	
	
	2
	
	Toán 
	
	

	
	
	3
	
	Tiếng Việt
	
	

	
	
	4
	
	Tiếng Việt
	
	

	
	
Chiều
	5
	
	TNXH
	
	

	
	
	6
	
	Công nghệ
	
	

	
	
	7
	
	TA-B
	
	

	
Ba
3/1
	
Sáng
	1
	35
	Tiếng Việt
	Bù TV: Ôn tập cuối học kì 1 (T1)
	GAĐT-M

	
	
	2
	87
	Toán
	Ôn tập về hình học và đo lường (T2)
	GAĐT-M

	
	
	3
	70
	TA-B
	End-ofsemester test
	

	
	
	4
	18
	Tin học
	Sắp xếp và tìm kiếm
	

	
	
Chiều
	5
	18
	Đạo đức
	Ôn tập và đánh giá CHKI
	GAĐT-M

	
	
	6
	
	Song ngữ
	Progress Test 1
	

	
	
	7
	
	HDH
	Bù TV: Ôn tập cuối học kì 1 (T2)
	Máy

	
Tư
4/1
	
Sáng
	1
	71
	Tiếng Việt
	Bù TV: Ôn tập cuối học kì 1 (T3)
	GAĐT-M

	
	
	2
	
	Đọc sách
	GT một số cuốn sách về lễ hội, phong tục
	

	
	
	3
	72
	Tiếng Việt
	Bù TV: Ôn tập cuối học kì 1 (T4)
	GAĐT-M

	
	
	4
	71
	TA-B
	Unit 6 - Lesson 1
	

	
	
Chiều
	5
	88
	Toán
	Ôn tập chung (T1)
	GAĐT-M

	
	
	6
	53
	HĐTN
	Nghề yêu thích của em
	GAĐT-M

	
	
	7
	
	TA-L
	Unit 5: My clothes
	

	
Năm
5/1
	
Sáng
	1
	18
	Tiếng Việt
	Bù TV: Ôn tập cuối học kì 1 (T5)
	GAĐT-M

	
	
	2
	89
	Toán
	Ôn tập chung (T2)
	GAĐT-M

	
	
	3
	72
	TA-B
	Unit 6 - Lesson 1 (cont)
	

	
	
	4
	35
	Thể dục
	Phối hợp, di chuyển VCNV khác nhau (T6)
	

	
	
Chiều
	5
	36
	TNXH
	Ôn tập cuối học kì I
	GAĐT-M

	
	
	6
	
	Song ngữ
	Science Project 1
	

	
	
	7
	
	HDH
	Bù TV: Ôn tập cuối học kì 1 (T6)
	Máy

	
Sáu
6/1
	
Sáng
	1
	36
	Thể dục
	Bài 4: Tại chỗ tung và bắt bóng hai tay (T1)
	

	
	
	2
	36
	Tiếng Việt
	Ôn tập cuối học kì 1 (T7)
	GAĐT-M

	
	
	3
	90
	Toán
	Kiểm tra cuối học kì 1
	GAĐT-M

	
	
	4
	54
	HĐTN
	Vẽ tranh về Nghề yêu thích
	GAĐT-M

	
	
Chiều
	5
	18
	Âm nhạc
	Kiểm tra đánh giá học kỳ 1
	

	
	
	6
	18
	Mĩ thuật
	Chậu hoa xinh xắn (T2)
	

	
	
	7
	
	TA-L
	Unit 5: My clothes
	



*  Tổng số ĐDDH :         (Số GAĐT:       )                    Ngày     tháng     năm  20
         Tổ trưởng




	                                                     Phạm Thị Nga
